	                   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ (Lớp 6, 9) và

 NGHỀ KTPV Lớp 8 (Nấu ăn, Nhiếp ảnh, Thêu, Cắt-Uốn tóc, Thủ công Mỹ nghệ)

	TT
	Họ và tên 

giáo viên
	Trường THCS

TTKTTH
	Năm sinh
	Địa chỉ   
 e-mail
	Địa chỉ 

cư ngụ
	ĐTDĐ
	Nam

(Nữ)
	Chức vụ


	Giảng dạy môn
	Công      tác
kiêm

nhiệm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Công nghệ 6
	Công nghệ 9
	Nghề phổ thông
	

	1
	Phan Tôn Quyền
	TT.KTTH
	1984
	Quyen04b@

Yahoo.com.vn
	C5/31 Ấp 3 đường Hưng  Nhơn, Xã Tân Kiểng, Huyện Bình Chánh
	0908663497
	Nam
	GV
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Trương Quý Trọng
	THCS Hoàng Quốc Việt
	1985
	tieudoigacon@

yahoo.com
	5/3 Võ Trứ, Phường 9, Q8.
TP.HCM
	0902309050
	Nam
	GV
	6
	
	
	

	3
	Trần Bích Hải Trân
	THCS Hoàng Quốc Việt
	1986
	tieudoigacon@

yahoo.com
	5/3 Võ Trứ, Phường 9, Q8
TP.HCM
	0906132362
	Nữ
	GV
	
	9
	
	

	4
	Trần Thị Kim Anh
	THCS Nguyễn Thị Thập
	1979
	Katran.tb

@ gmail.com


	435/87/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

	0908939639
	Nữ
	GV
	6
	
	
	

	5
	Phạm Thị Thủy
	THCS Phạm Hữu Lầu
	1990
	Phamthuy78999@gmail.com
	146 Bùi Văn Ba Phường Tân Thuận Đông, Q7.
	0932739833
	Nữ
	GV
	6
	
	
	

	6
	Nguyễn Cao Khải
	THCS Huỳnh Tấn Phát
	1965
	nguyencaok@

gmail.com
	43N đường 11, KP5. Phường Tân Thuận Tây, Q7.
	0909383690
	Nam
	GV
	
	9
	
	

	7
	Võ Thanh Diệu
	THCS Huỳnh Tấn Phát
	1984
	udeivt@yahoo.
com.vn
	23 đường 8, phường 4, Q8.
	0937347585
	Nữ
	GV
	6
	
	
	

	8
	Huỳnh Kim Ngọc Quế
	THCS Nguyễn Hiền
	1976
	Ngocque1711@gmail.com
	58/24/1đường Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Q4.
	01666911312
	Nữ
	GV
	6
	
	
	

	9
	Đào Thị Quyên
	THCS Trần Quốc Tuấn
	1991
	Thienthantokyo14@yahoo.com
	11 đường số 2

P. Tân Phú, Q7

TP.HCM


	0905987285
	Nữ
	GV
	6
	
	
	


1. Thời gian : từ 7 giờ 00 – 16 giờ 30  ngày Thứ Năm 03 tháng 8 năm 2017.      
2. Phương tiện di chuyển: Xe của Công ty Ajinomoto đón và đưa về tại Sở Giáo dục và Đào tạo (số 66-68 Lê Thánh Tôn, 
                                                            phường Bến Nghé, Quận 1). 

                                                                                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG              
                                Nguyễn Thị Minh Phượng
